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MUA SẮM – ĐẤU THẦU 

Bộ luật Dân 
sự 

45/2019/QH14 20-11-2019 Quốc hội  

Luật Thương 
Mại 

Luật số 
36/2005/QH11 

14/06/2005 Quốc Hội  

Luật 22/2023/QH15 23/06/2023 Quốc Hội Luật Đấu thầu  

Luật 90/2025/QH15 25/06/2025 Quốc Hội 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, 
Luật Đầu tư Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 
Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế 
xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công 

Luật 57/2024/QH15 29/11/2024 Quốc Hội 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư và Luật Đấu thầu  

Bộ luật 91/2015/QH13 24/11/2015 Quốc Hội 
Bộ luật Dân sự 



Luật 36/2005/QH11 14/06/2005 Quốc Hội 
Luật Thương mại 

Nghị định 23/2024/NĐ-CP  27/02/2024 Chính phủ 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo 
quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực 

Nghị định 24/2024/NĐ-CP  27/02/2024 Chính phủ 
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu. 

Nghị định 17/2025/NĐ-CP  06/02/2025 Chính phủ 
Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Đấu thầu 

Nghị định 214/2025/NĐ-CP  '04/08/2025 Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Nghị định 225/2025/NĐ_CP 15/08/2025 Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

Nghị định 115/2024/NĐ-CP  16/09/2024 Chính phủ 
Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

Thông tư  
22/2024/TT-

BKHĐT  

17/11/2024 Bộ  Kế hoạch và Đầu tư 
Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 
về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia 

Thông tư  79/2025/TT-BTC 04/08/2025 Bộ Tài chính 
Thông tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia 

Thông tư  80/2025/TT-BTC 
 

Bộ Tài chính 
chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo 
thẩm định về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 



Thông tư  
02/2024/TT-

BKHĐT  

06/03/2024 Bộ  Kế hoạch và Đầu tư 
Thông tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức và thi cấp 

Thông tư  
05/2024/TT-

BKHĐT  

19/04/2024 Bộ  Kế hoạch và Đầu tư 
Thông tư quy định về quản lý và sử dụng các chi phí 
trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia 

Thông tư  
23/2024/TT-

BKHĐT  

31/12/2024 Bộ  Kế hoạch và Đầu tư 
Thông tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo 
đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình 
thực hiện hoạt động đấu thầu 

Thông tư  05/2024/TT-BYT  14/05/2024 Bộ Y tế 
Thông tư quy định về danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật 
tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và 
quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu  

Thông tư  
15/2024/TT-

BKHĐT  

30/9/2024 Bộ  Kế hoạch và Đầu tư 

Thông tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng tải thông 
tin về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia 

Thông tư  69/2024/TT-BTC 01/10/2024 Bộ Tài chính 
Thông tư quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng 
mua sắm tập trung cấp quốc gia  

Thông tư  16/2024/TT-BTTTT 30/12/2024 Bộ Thông tin truyền thông 

 Quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát 
công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất 
lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng 
thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin 
theo yêu cầu riêng 



Thông tư 77/2024/TT-BTC  08/11/2021 Bộ Tài chính 

Bãi bỏ Thông tư 190/2015/TT-BTC việc quản lý, sử 
dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự 
án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu 
Chính phủ 

Quyết định 1667/QĐ-BYT  14/6/2024 Bộ Y tế 
Quyết định về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 
trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điểm đ 
khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu 2023 

Quy trình HCQT-QT20 12/3/2025 
Phòng Hành chính  quản 
trị Bệnh viện Mắt 

Quy trình Mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông thường 
theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 01 giai 
đoạn 01 túi hồ sơ tại Bệnh viện Mắt 

Quy trình HCQT-QT18 18/11/2024 
Phòng Hành chính  quản 
trị Bệnh viện Mắt 

Quy trình Mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông thường đối 
với các gói thầu có hạn mức dưới 50 triệu 

Quy trình HCQT-QT08 12/5/2025 
Phòng Hành chính  quản 
trị Bệnh viện Mắt 

Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông thường đối 
với các gói thầu có hạn mức từ 50 triệu đến không quá 
300 triệu đồng 

Quy trình HCQT-QT19 01/8/2024 
Phòng Hành chính  quản 
trị Bệnh viện Mắt 

Quy trình lựa chọn nhà cung cấp các hoạt động sử dụng 
nguồn vốn từ Quỹ phúc lợi của Bệnh viện 

Quy trình HCQT-QT22 10/04/2025 
Phòng Hành chính  quản 
trị Bệnh viện Mắt 

Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông thường 
theo hình thức chào giá trực tuyến (quy trình rút gọn) 
cho gói thầu có hạn mức không quá 500 triệu đồng 

XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Luật 50/2014/QH13 18/6/2014 Quốc hội Luật Xây dựng 

Luật 62/2020/QH14 17/6/2020 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

Luật 47/2024/QH15 26/11/2024 Quốc hội Luật quy hoạch đô thị và nông thôn 



Luật 57/2024/QH15 29/11/2024 Quốc hội 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác 
công tư và Luật Đấu thầu. 

Luật 31/2024/QH15 18/1/2024 Quốc hội Đất Đai 

Luật 40/2019/QH14 13/6/2019 Quốc hội Kiến trúc 

Luật 45/2024/QH15 23/11/2024 Quốc hội Di sản văn hóa 

Nghị định 175/2024/NĐ-CP 30/12/2024 Chính Phủ 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng 

Nghị định 06/2021/NĐ-CP 26/1/2021 Chính Phủ 
Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng 

Nghị định 35/2023/NĐ-CP 20/6/2023 Chính Phủ 
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

Nghị định 85/2020/NĐ-CP 17/7/2020 Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc 

Nghị định 155/2025/NĐ-CP 16/06/2025 Chính Phủ 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, 
cơ sở hoạt động sự nghiệp 

Nghị định 144/2025/NĐ-CP 12/6/2025 Chính Phủ 
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng 



Nghị định 98/2025/NĐ-CP 06/05/2025 Chính Phủ 

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, 
sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi 
thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự 
án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác 

Thông tư 08/2025/TT-BXD 30/5/2025 Bộ Xây dựng 
Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành 
tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Thông tư 12/2021/TT-BXD 31/8/2021 Bộ Xây dựng Thông tư ban hành định mức xây dựng 

Thông tư 02/2024/TT-BXD 20/5/2024 Bộ Xây dựng 
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy 
hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn 

Luật 58/2024/QH15 29/11/2024 Quốc hội Luật Đầu tư công 

 

VỀ ĐIỆN: 

1. Luật Điện lực ngày 30/11/2024 

2. Nghị định số 18/2025/NĐ-CP ngày 08/02/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện 
lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện; 

3. Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện 
lực về quy hoạch phát triển điện lực , phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện 
lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực; 



4. Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa 
đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; 

5. Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện 
lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới; 

6. Nghị định số 61/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện 
lực về giấy phép hoạt động điện lực; 

7. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình 
điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; 

8. Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh 
vực điện lực; 

9. Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức 
cung cấp điện; 

10. Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, 
phân phối điện và đo đếm điện năng; 

11. Thông tư số 12/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương Phương pháp xác định giá dịch vụ 
phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án điện lực; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện; 

12. Thông tư số 13/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định xác định tiền điện thanh 
toán trong các trường hợp thiết bị đo đếm điện không chính xác, ngừng hoạt động hoặc bị mất 

13. Thông tư số 14/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, hồ sơ, 
trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện; 

14. Thông tư số 15/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, hồ sơ, 
trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và dịch vụ điều hành giao dịch thị trường 
điện lực; 



15. Thông tư số 17/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập và trình 
tự, thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện; phương pháp xác định giá bán buôn điện; nội dung chính của 
hợp đồng bán buôn điện; 

 

Y TẾ CƠ QUAN 

1. Luật Khám, chữa bệnh 2023. 

2. Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh. 

3. Thông tư 28/2016/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 

4. Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng 
bảo hiểm xã hội Thông tư 02/2023/TT-BYT ngày 9 tháng 2 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của thông tư số 15/2016/tt-byt ngày 15 tháng 5 năm 2016 của bộ y tế quy định về bệnh nghề nghiệp 
được hưởng bảo hiểm xã hội. 

5.  Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động. 

6.  Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh 
lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 
quan trắc môi trường lao động.  

7. Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với 
người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.  

8. Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật 
an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y (thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi bổ sung thông tư 
56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017) Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định 



một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh.  

9. Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều 
kiện lao động.  

10. Luật số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 Luật khám bệnh chữa bệnh. Luật số 45/2019/QH14 ngày 
20/11/2019 Bộ luật lao động.  

11. Luật số: 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 
27/09/2012 của Bộ Y tế Quyết định về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.  

12. Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế vể quản lý chất thải y tế trong khuôn viên 
cơ sở y tế Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp. 

13.  Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh Quyết định 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/09/2023 của Thủ Tướng Chính 
Phủ Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 
nghề nghiệp; Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định về 
việc ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS; 

 

 


